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SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ


	STT
	Số PTN
	Mã số hồ sơ
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ
	Nội dung công việc đề nghị giải quyết
	Ngày nhận
	Ngày hẹn trả
	[bookmark: _GoBack]Ngày Phòng chuyên môn giao kết quả
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày trả
	Ký nhận
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	24.00253
	000.55.38.H57-240312-1738
	Võ Thị Ánh Tuyết
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	12/03/2024
	15/03/2024
	
	
	
	

	2
	24.00252
	000.55.38.H57-240312-0601
	Huỳnh Thị Bé Chi
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	12/03/2024
	14/03/2024
	
	
	
	

	3
	24.00251
	000.55.38.H57-240312-0612
	Huỳnh Thị Bé Chi
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	12/03/2024
	14/03/2024
	
	
	
	

	4
	24.00250
	000.55.38.H57-240312-0588
	Huỳnh Thị Bé Chi
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	12/03/2024
	13/03/2024
	13/03/2024
	13/03/2024
	
	

	5
	24.00249
	G22.99.08-240312-1296
	LÊ HỮU CHÁNH
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	12/03/2024
	
	
	
	
	

	6
	24.00248
	000.55.38.H57-240312-0048
	Nguyễn Tâm Pháo
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	12/03/2024
	13/03/2024
	13/03/2024
	13/03/2024
	
	

	7
	24.00247
	000.55.38.H57-240311-1500
	Phạm Thị Huệ
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	8
	24.00246
	000.55.38.H57-240311-1508
	Lê Văn Long
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	9
	24.00245
	000.55.38.H57-240311-1504
	Lê Văn Long
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	10
	24.00244
	000.55.38.H57-240311-0855
	Vo Van Dung
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	11
	24.00243
	000.55.38.H57-240311-0542
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	12
	24.00242
	000.55.38.H57-240309-0158
	Nguyễn Thị Hưỡng
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	13
	24.00241
	000.55.38.H57-240310-0050
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	14
	24.00240
	000.55.38.H57-240310-0051
	Nguyễn Thị Hường
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	15
	24.00239
	000.55.38.H57-240310-0053
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	16
	24.00238
	000.55.38.H57-240310-0054
	Nguyễn Thị Xê
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	17
	24.00237
	000.55.38.H57-240310-0055
	Nguyễn Thị Được
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	18
	24.00236
	000.55.38.H57-240311-0078
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	11/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	19
	24.00235
	000.55.38.H57-240311-0075
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	20
	24.00234
	000.55.38.H57-240308-1514
	Nguyễn Xuân Lục
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	08/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	21
	24.00233
	000.55.38.H57-240307-1684
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	22
	24.00230
	000.55.38.H57-240307-1689
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	23
	24.00231
	000.55.38.H57-240307-1688
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	24
	24.00232
	000.55.38.H57-240307-1686
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	25
	24.00229
	000.55.38.H57-240308-1463
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	08/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	26
	24.00228
	000.55.38.H57-240307-1692
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	27
	24.00227
	000.55.38.H57-240307-1693
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	28
	24.00226
	000.55.38.H57-240307-1694
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	29
	24.00225
	000.55.38.H57-240228-0084
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	08/03/2024
	15/03/2024
	08/03/2024
	08/03/2024
	
	

	30
	24.00224
	000.55.38.H57-240228-0064
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	08/03/2024
	15/03/2024
	08/03/2024
	08/03/2024
	
	

	31
	24.00222
	000.55.38.H57-240305-1705
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
	08/03/2024
	13/03/2024
	08/03/2024
	08/03/2024
	
	

	32
	24.00223
	000.55.38.H57-240227-1023
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	08/03/2024
	15/03/2024
	08/03/2024
	08/03/2024
	
	

	33
	24.00221
	000.55.38.H57-240305-1715
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
	08/03/2024
	13/03/2024
	08/03/2024
	08/03/2024
	
	

	34
	24.00220
	000.55.38.H57-240307-1251
	VÕ THỊ TUYẾT
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	08/03/2024
	13/03/2024
	11/03/2024
	11/03/2024
	
	

	35
	24.00219
	000.55.38.H57-240306-0853
	Nguyễn Văn Quốc
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	36
	24.00218
	000.55.38.H57-240306-0866
	Nguyễn Văn Quốc
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	37
	24.00217
	000.55.38.H57-240306-0858
	Nguyễn Văn Quốc
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	38
	24.00216
	000.55.38.H57-240306-1573
	Phạm Gia Việt Thành
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	39
	24.00215
	000.55.38.H57-240306-1585
	Phan Văn Khánh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	40
	24.00214
	000.55.38.H57-240306-1591
	Phan Văn Khánh
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	06/03/2024
	08/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	41
	24.00213
	000.55.38.H57-240306-1215
	Nguyễn Hợp
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	42
	24.00192
	000.55.38.H57-240229-0458
	Trương Đăng Hoài Nghĩa
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	06/03/2024
	08/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	43
	24.00193
	000.55.38.H57-240301-0053
	Trần Thị An
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	44
	24.00211
	000.55.38.H57-240305-0894
	Nguyễn Thị Sương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	05/03/2024
	06/03/2024
	05/03/2024
	05/03/2024
	
	

	45
	24.00210
	000.55.38.H57-240305-0891
	Nguyễn Thị Sương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	05/03/2024
	06/03/2024
	05/03/2024
	05/03/2024
	
	

	46
	24.00209
	000.55.38.H57-240305-0893
	Nguyễn Thị Sương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	05/03/2024
	06/03/2024
	05/03/2024
	05/03/2024
	
	

	47
	24.00212
	G22.99.08-240305-2404
	HOÀNG THỊ KIM NGỌC
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	05/03/2024
	
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	48
	24.00208
	000.55.38.H57-240305-0148
	Văn Thị Tâm
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	05/03/2024
	07/03/2024
	05/03/2024
	05/03/2024
	
	

	49
	24.00207
	000.55.38.H57-240305-0141
	Văn Thị Tâm
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	05/03/2024
	06/03/2024
	05/03/2024
	05/03/2024
	
	

	50
	24.00206
	G22.99.08-240304-4787
	TRƯƠNG VĂN TUÂN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	04/03/2024
	
	06/03/2024
	06/03/2024
	
	

	51
	24.00205
	000.55.38.H57-240304-1352
	Dương Thị Hồ
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	52
	24.00204
	000.55.38.H57-240304-1250
	Nguyễn Văn Hợp
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	04/03/2024
	06/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	53
	24.00202
	000.55.38.H57-240304-0569
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	54
	24.00203
	000.55.38.H57-240304-0565
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	55
	24.00200
	000.55.38.H57-240304-0560
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	56
	24.00201
	000.55.38.H57-240304-0556
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	57
	24.00199
	000.55.38.H57-240304-0080
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	58
	24.00198
	000.55.38.H57-240304-0076
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	04/03/2024
	
	

	59
	24.00197
	000.55.38.H57-240227-1560
	PHẠM GIA VIỆT THÀNH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/03/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	60
	24.00196
	000.55.38.H57-240301-1315
	Đinh Thị Thu Thủy
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/03/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	61
	24.00195
	000.55.38.H57-240301-1306
	Trần Viết Linh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/03/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	62
	24.00194
	000.55.38.H57-240301-0299
	LÊ VĂN THÀNH
	Thủ tục đăng ký khai tử
	01/03/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	63
	24.00191
	000.55.38.H57-240229-0351
	Trần Thị An
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	29/02/2024
	07/03/2024
	29/02/2024
	01/03/2024
	
	

	64
	24.00189
	000.55.38.H57-240227-1007
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	28/02/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	65
	24.00188
	000.55.38.H57-240227-1009
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	28/02/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	66
	24.00187
	000.55.38.H57-240227-1004
	NGUYỄN THỊ DIỄM LAN
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	28/02/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	67
	24.00186
	000.55.38.H57-240228-0966
	Nguyễn Ngọc Khánh ly
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	28/02/2024
	29/02/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	
	

	68
	24.00185
	000.55.38.H57-240228-0915
	Nguyễn Ngọc Khánh ly
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	28/02/2024
	29/02/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	
	

	69
	24.00184
	000.55.38.H57-240228-1180
	Phan Văn Huyền
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	28/02/2024
	29/02/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	
	

	70
	24.00183
	000.55.38.H57-240228-1059
	Võ Văn On
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	28/02/2024
	29/02/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	
	

	71
	24.00182
	000.55.38.H57-240227-1497
	NGuyễn Xuân Thiếu
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	27/02/2024
	05/03/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	
	

	72
	24.00181
	000.55.38.H57-240227-0483
	Nguyễn Thị Diễm Lan
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
	27/02/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	73
	24.00180
	000.55.38.H57-240227-0478
	Nguyễn Thị Diễm Lan
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	27/02/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	74
	24.00179
	000.55.38.H57-240227-0565
	Đào Xuân Quý
	Thủ tục đăng ký khai tử
	27/02/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	28/02/2024
	
	

	75
	24.00178
	000.55.38.H57-240226-0549
	Trần Cự
	Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	26/02/2024
	27/02/2024
	26/02/2024
	26/02/2024
	
	

	76
	24.00177
	000.55.38.H57-240223-1710
	Nguyen Huu Trinh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	23/02/2024
	26/02/2024
	23/02/2024
	23/02/2024
	
	

	77
	24.00176
	000.55.38.H57-240223-1705
	Trần Công Lợi
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	23/02/2024
	26/02/2024
	23/02/2024
	23/02/2024
	
	

	78
	24.00174
	000.55.38.H57-240223-1380
	PHAN THỊ DIỆU LY
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	23/02/2024
	26/02/2024
	23/02/2024
	23/02/2024
	
	

	79
	24.00175
	G22.99.08-240223-4162
	CAO NGÀ
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	23/02/2024
	
	26/02/2024
	26/02/2024
	
	

	80
	24.00173
	000.55.38.H57-240223-1367
	PHAN THỊ DIỆU LY
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong ác giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	23/02/2024
	26/02/2024
	23/02/2024
	23/02/2024
	
	

	81
	24.00172
	000.55.38.H57-240222-0428
	Phan Thị Ngọc Lan
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/02/2024
	23/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	82
	24.00171
	000.55.38.H57-240222-0045
	ĐỖ THỊ THÙY NHUNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/02/2024
	23/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	83
	24.00170
	000.55.38.H57-240221-1497
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	84
	24.00169
	000.55.38.H57-240221-1476
	TRẦN THỊ DIỆU LINH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	85
	24.00168
	000.55.38.H57-240221-1418
	Trần Thị Diệu Linh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	86
	24.00167
	000.55.38.H57-240221-1431
	Nguyễn Hữu trọng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	87
	24.00166
	000.55.38.H57-240221-1428
	TRẦN VĂN QUỲNH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	88
	24.00165
	000.55.38.H57-240221-1406
	TRẦN VĂN QUỲNH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	89
	24.00164
	000.55.38.H57-240221-0647
	Cao Hào
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	21/02/2024
	
	

	90
	24.00163
	000.55.38.H57-240221-0627
	CAO LY
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	21/02/2024
	
	

	91
	24.00162
	000.55.38.H57-240221-0566
	Lê Thị Tố Ngân
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	21/02/2024
	
	

	92
	24.00161
	000.55.38.H57-240220-1878
	NGUYỄN THỊ THÙY NHI
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	21/02/2024
	23/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	
	

	93
	24.00160
	000.55.38.H57-240221-0108
	ĐỖ THỊ THÙY NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	21/02/2024
	
	

	94
	24.00159
	000.55.38.H57-240220-1854
	HÀ THỊ BẢO HÀ
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	21/02/2024
	06/03/2024
	22/02/2024
	23/02/2024
	
	

	95
	24.00158
	000.55.38.H57-240220-1295
	TRẦN THỊ THUẬN
	Chứng thực Quyết định công nhận đảng viên chính thức Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	20/02/2024
	21/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	96
	24.00157
	000.55.38.H57-240220-1301
	võ văn Hiền
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	20/02/2024
	21/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	97
	24.00156
	000.55.38.H57-240220-1062
	Nguyễn Văn Quốc
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	20/02/2024
	21/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	98
	24.00155
	000.55.38.H57-240220-1054
	LÊ PHƯỚC TOÀN
	Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	20/02/2024
	21/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	99
	24.00154
	000.55.38.H57-240220-0232
	NGUYỄN THỊ THU MINH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	20/02/2024
	21/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	100
	24.00153
	000.55.38.H57-240220-0007
	Nguyễn Thị Phúc
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	20/02/2024
	15/03/2024
	01/03/2024
	01/03/2024
	
	

	101
	24.00151
	000.55.38.H57-240219-1163
	Đặng Văn Cư
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	102
	24.00150
	000.55.38.H57-240219-0950
	Nguyễn Xuân Xáo
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	19/02/2024
	21/02/2024
	19/02/2024
	19/02/2024
	
	

	103
	24.00149
	000.55.38.H57-240219-0948
	Nguyễn Xuân Xáo
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/02/2024
	20/02/2024
	19/02/2024
	19/02/2024
	
	

	104
	24.00148
	000.55.38.H57-240219-0526
	LÊ PHƯỚC TOÀN
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/02/2024
	20/02/2024
	19/02/2024
	19/02/2024
	
	

	105
	24.00147
	000.55.38.H57-240219-0706
	Huỳnh Văn Khổ
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	19/02/2024
	21/02/2024
	19/02/2024
	19/02/2024
	
	

	106
	24.00146
	000.55.38.H57-240219-0388
	NGUYỄN ĐẶNG NHÂN
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	19/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	107
	24.00145
	000.55.38.H57-240219-0381
	Nguyễn Khoa Đức
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/02/2024
	20/02/2024
	19/02/2024
	19/02/2024
	
	

	108
	24.00152
	G22.99.08-240218-0011
	TRƯƠNG VĂN LỢI
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	18/02/2024
	
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	109
	24.00144
	G22.99.08-240216-3450
	LÊ VĂN THÀNH
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	16/02/2024
	
	20/02/2024
	20/02/2024
	
	

	110
	24.00143
	000.55.38.H57-240216-0238
	Phạm Quốc Nghĩa
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	16/02/2024
	21/02/2024
	16/02/2024
	16/02/2024
	
	

	111
	24.00142
	000.55.38.H57-240205-0254
	Lê Văn Ngọc
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	112
	24.00141
	000.55.38.H57-240205-0115
	Huỳnh Đượm
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	113
	24.00140
	000.55.38.H57-240205-0106
	Huỳnh Đượm
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	114
	24.00139
	000.55.38.H57-240205-0104
	Huỳnh Đượm
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	05/02/2024
	07/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	115
	24.00138
	000.55.38.H57-240202-0342
	Trương Sinh
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	116
	24.00137
	000.55.38.H57-240202-0160
	TRƯƠNG VĂN TUÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	117
	24.00136
	000.55.38.H57-240202-0153
	TRƯƠNG VĂN TUÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	118
	24.00135
	000.55.38.H57-240202-0097
	Lê Văn Long
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	02/02/2024
	05/03/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	119
	24.00134
	000.55.38.H57-240202-0066
	Mai Xuân Lợi
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	02/02/2024
	20/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	120
	24.00132
	000.55.38.H57-240201-0029
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	121
	24.00133
	000.55.38.H57-240126-0552
	TRƯƠNG ĐỨC HẬU
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	122
	24.00128
	000.55.38.H57-240201-0186
	LA QUANG ZÉT
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	123
	24.00129
	000.55.38.H57-240201-0046
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	124
	24.00130
	000.55.38.H57-240201-0041
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	125
	24.00131
	000.55.38.H57-240201-0032
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	126
	24.00124
	000.55.38.H57-240201-0508
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	127
	24.00125
	000.55.38.H57-240201-0503
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	128
	24.00126
	000.55.38.H57-240201-0203
	LA QUANG ZÉT
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	129
	24.00127
	000.55.38.H57-240201-0195
	LA QUANG ZÉT
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	130
	24.00123
	000.55.38.H57-240201-0526
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	131
	24.00122
	000.55.38.H57-240201-1047
	Hà Thị Hương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	132
	24.00121
	000.55.38.H57-240201-1074
	Hà Thị Hương
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/02/2024
	06/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	133
	24.00120
	000.55.38.H57-240131-0530
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	01/02/2024
	02/02/2024
	01/02/2024
	02/02/2024
	
	

	134
	24.00119
	000.55.38.H57-240130-0740
	LÊ XUÂN DŨNG
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
	30/01/2024
	22/03/2024
	19/02/2024
	19/02/2024
	
	

	135
	24.00118
	000.55.38.H57-240127-0224
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	136
	24.00117
	000.55.38.H57-240127-0225
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	137
	24.00116
	000.55.38.H57-240127-0226
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	138
	24.00115
	000.55.38.H57-240127-0227
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	139
	24.00114
	000.55.38.H57-240127-0223
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	140
	24.00113
	000.55.38.H57-240130-0081
	Trần Công Lợi
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	30/01/2024
	31/01/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	141
	24.00112
	000.55.38.H57-240127-0217
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	142
	24.00111
	000.55.38.H57-240127-0216
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	143
	24.00110
	000.55.38.H57-240126-0848
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	144
	24.00109
	000.55.38.H57-240126-0839
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	145
	24.00108
	000.55.38.H57-240126-0728
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	146
	24.00107
	000.55.38.H57-240127-0222
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	147
	24.00106
	000.55.38.H57-240129-0172
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	148
	24.00105
	000.55.38.H57-240129-0038
	HUỲNH THỊ HỒNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	29/01/2024
	31/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	149
	24.00104
	000.55.38.H57-240129-0134
	Hà Thị Hương
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	29/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	150
	
	G22.99.08-240126-3356
	HUỲNH TẤN TIẾN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	151
	24.00102
	G22.99.08-240126-2574
	HUỲNH DOÃN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	152
	24.00103
	G22.99.08-240126-2092
	LÊ VĂN RÔN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	153
	24.00100
	000.55.38.H57-240126-0318
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	26/01/2024
	
	

	154
	24.00099
	000.55.38.H57-240126-0314
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	26/01/2024
	
	

	155
	24.00101
	G22.99.08-240126-1627
	TRẦN VĂN SÁU
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	156
	24.00098
	000.55.38.H57-240124-0134
	NGUYỄN MINH TUẤN
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	26/01/2024
	31/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	157
	24.00097
	000.55.38.H57-240126-0008
	NGUYỄN HỮU HUY
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	26/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	158
	24.00096
	000.55.38.H57-240125-0087
	NGUYỄN HỮU HUY
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	26/01/2024
	
	

	159
	24.00095
	G22.99.08-240124-3936
	TRƯƠNG ĐĂNG ANH KHOA
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	24/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	160
	24.00094
	000.55.38.H57-240124-1151
	Đào Xuân Lương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	161
	24.00093
	000.55.38.H57-240124-1065
	Hồ Thị Mỹ Dung
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	162
	24.00092
	000.55.38.H57-240124-0873
	HỒ THỊ MỸ DUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	24/01/2024
	26/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	163
	24.00091
	000.55.38.H57-240123-1017
	TRẦN XUÂN NHÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	164
	24.00090
	000.55.38.H57-240122-1054
	Trần Thị Thuận
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	165
	24.00089
	000.55.38.H57-240122-1051
	Trần Thị Thuận
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	166
	24.00088
	000.55.38.H57-240122-1056
	Trần Thị Thuận
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	167
	24.00087
	000.55.38.H57-240122-0846
	Võ Thị Thanh Nga
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	168
	24.00086
	000.55.38.H57-240122-0643
	TRẦN THỊ KIM ANH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	169
	24.00085
	000.55.38.H57-240122-0355
	TRẦN THỊ HÀ
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	170
	24.00084
	000.55.38.H57-240122-0427
	Nguyễn Hồng Như
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	22/01/2024
	24/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	171
	24.00083
	000.55.38.H57-240122-0402
	Nguyễn Hồng Như
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	172
	24.00082
	000.55.38.H57-240106-0046
	Huỳnh Khánh Tuấn
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thửa 51 + Luân chuyển xã/phường
	22/01/2024
	13/03/2024
	02/02/2024
	26/02/2024
	
	

	173
	24.00081
	000.55.38.H57-240106-0050
	Huỳnh Khánh Tuấn
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thửa 52 + Luân chuyển xã/phường
	22/01/2024
	13/03/2024
	02/02/2024
	26/02/2024
	
	

	174
	24.00080
	000.55.38.H57-240102-1360
	nguyễn văn thành
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Không thuế) + Thay đổi địa chỉ + Luân chuyển xã/phường
	22/01/2024
	31/01/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	175
	24.00079
	000.55.38.H57-240122-0121
	Võ Thị Thanh Nga
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	176
	24.00078
	000.55.38.H57-240122-0032
	VÕ THỊ THANH NGA
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	177
	24.00076
	000.55.38.H57-240118-1075
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	18/01/2024
	19/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	178
	24.00075
	000.55.38.H57-240118-1021
	Trương Tấn
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	18/01/2024
	29/01/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	179
	24.00074
	000.55.38.H57-240118-0925
	Trương Tấn
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	18/01/2024
	08/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	180
	24.00073
	000.55.38.H57-240118-0037
	NGUYỄN VĂN DUẪN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/01/2024
	19/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	181
	24.00077
	G22.99.08-240118-2036
	LÊ PHƯỚC TẤN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	18/01/2024
	
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	182
	24.00072
	000.55.38.H57-240117-1125
	Nguyễn Thị Mỹ Dạ Huyền Nhi
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	17/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	183
	24.00071
	000.55.38.H57-240117-0881
	Dương Văn Tý
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/01/2024
	18/01/2024
	17/01/2024
	17/01/2024
	
	

	184
	24.00070
	000.55.38.H57-240116-1687
	Pham Quang Huy
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	17/01/2024
	31/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	185
	24.00069
	000.55.38.H57-240117-0223
	LÊ TUẤN KIỆT
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/01/2024
	18/01/2024
	17/01/2024
	17/01/2024
	
	

	186
	24.00068
	000.55.38.H57-240117-0184
	Nguyễn Thị Kim Sa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	17/01/2024
	19/01/2024
	17/01/2024
	17/01/2024
	
	

	187
	24.00067
	000.55.38.H57-240116-1163
	ĐOÀN THỊ MY LY
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	188
	24.00066
	000.55.38.H57-240116-0388
	Tran Xuan Nhan
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	189
	24.00065
	000.55.38.H57-240116-1089
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	190
	24.00064
	000.55.38.H57-240116-1109
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	191
	24.00063
	000.55.38.H57-240116-1068
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	192
	24.00061
	000.55.38.H57-240115-1433
	Võ Tin
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	15/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	193
	24.00060
	000.55.38.H57-240115-1293
	Nguyễn Thị Phúc
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	15/01/2024
	17/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	194
	24.00059
	G22.99.08-240115-3925
	TRẦN THỊ THUẬN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	15/01/2024
	
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	195
	24.00058
	000.55.38.H57-240115-0900
	Trần Thị Liễu
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	196
	24.00057
	000.55.38.H57-240115-0863
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	197
	24.00056
	000.55.38.H57-240115-0728
	Hoàng Thị Thanh Hiền
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	15/01/2024
	18/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	198
	24.00055
	000.55.38.H57-240115-0696
	Hồ Văn Can
	Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	199
	24.00054
	000.55.38.H57-240115-0512
	PHẠM THỊ NGỌC NGÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	200
	24.00053
	000.55.38.H57-240115-0489
	PHẠM THỊ NGỌC NGÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	201
	24.00052
	000.55.38.H57-240115-0483
	Phạm Thị Tý
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	15/01/2024
	18/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	202
	24.00051
	000.55.38.H57-240115-0164
	Lê Thị Hồng Vân
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	203
	24.00050
	000.55.38.H57-240115-0118
	Huỳnh Văn Khổ
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	204
	24.00049
	000.55.38.H57-240115-0114
	Huỳnh Văn Khổ
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	15/01/2024
	17/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	205
	24.00045
	000.55.38.H57-240112-0739
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	206
	24.00046
	000.55.38.H57-240112-0713
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	207
	24.00047
	000.55.38.H57-240112-0592
	TRẦN THỊ HÀ
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	208
	24.00043
	000.55.38.H57-240112-0766
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	209
	24.00044
	000.55.38.H57-240112-0753
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	210
	24.00041
	000.55.38.H57-240112-0784
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	211
	24.00042
	000.55.38.H57-240112-0780
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	212
	24.00048
	G22.99.08-240112-3363
	NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	12/01/2024
	
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	213
	24.00040
	000.55.38.H57-240112-0775
	Trần Văn Lộc
	Thủ tục đăng ký khai tử
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	214
	24.00039
	000.55.38.H57-240112-0785
	Đỗ Dũng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	215
	24.00038
	000.55.38.H57-240112-0792
	Đỗ Dúng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	216
	24.00037
	000.55.38.H57-240112-0797
	Đỗ Dúng
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	12/01/2024
	16/01/2024
	12/01/2024
	12/01/2024
	
	

	217
	24.00036
	000.55.38.H57-240111-0399
	Trần Duy Ve
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	11/01/2024
	18/01/2024
	11/01/2024
	11/01/2024
	
	

	218
	24.00035
	000.55.38.H57-240111-0354
	NGUYỄN HỮU TRINH
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	11/01/2024
	15/01/2024
	11/01/2024
	11/01/2024
	
	

	219
	24.00034
	000.55.38.H57-240110-0149
	TRƯƠNG ĐĂNG HOÀI NGHĨA
	Đăng ký lại khai tử
	10/01/2024
	17/01/2024
	10/01/2024
	10/01/2024
	
	

	220
	24.00033
	000.55.38.H57-240109-1583
	Nguyễn thị thanh thúy
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	10/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	221
	24.00032
	000.55.38.H57-240109-1105
	HUỲNH KHÁNH CHÍNH
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	222
	24.00031
	000.55.38.H57-240109-1096
	Hoàng Thị Nguyệt
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	223
	24.00030
	000.55.38.H57-240109-0817
	Hồ Ngọc Phương Đại
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	09/01/2024
	11/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	224
	24.00029
	000.55.38.H57-240109-0843
	Hồ Ngọc Phương Đại
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	225
	24.00028
	000.55.38.H57-240109-0808
	Hồ Ngọc Phương Đại
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	09/01/2024
	11/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	226
	24.00027
	000.55.38.H57-240109-0514
	Le Thi Them
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	09/01/2024
	16/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	227
	24.00026
	000.55.38.H57-240109-0825
	Nguyễn Phi
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	228
	24.00025
	000.55.38.H57-240109-0353
	Nguyễn Phi
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	09/01/2024
	11/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	229
	24.00024
	000.55.38.H57-240109-0204
	Phan Đình Long
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	230
	24.00023
	000.55.38.H57-240109-0201
	Phan Đình Long
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	09/01/2024
	11/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	231
	24.00022
	000.55.38.H57-240109-0173
	Lê Công Dét
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	232
	24.00021
	000.55.38.H57-240109-0211
	Nguyễn Thị Loan
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	233
	24.00020
	000.55.38.H57-240109-0166
	Nguyeẽn Thị Loan
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	234
	24.00019
	000.55.38.H57-240108-0913
	Vo Van Dung
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	08/01/2024
	22/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	235
	24.00018
	000.55.38.H57-240108-0374
	NGUYỄN VĂN DUẪN
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	08/01/2024
	22/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	236
	24.00017
	000.55.38.H57-240108-0701
	CAO THỊ ĐIỆP
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	08/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	09/01/2024
	
	

	237
	24.00016
	000.55.38.H57-240104-0558
	Phan Thị Tâm
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	04/01/2024
	08/01/2024
	05/01/2024
	08/01/2024
	
	

	238
	24.00015
	000.55.38.H57-240104-0535
	Phan Thị Tâm
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/01/2024
	05/01/2024
	05/01/2024
	08/01/2024
	
	

	239
	24.00014
	000.55.38.H57-240103-1344
	LA THỊ THU HUYỀN
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	03/01/2024
	08/01/2024
	05/01/2024
	08/01/2024
	
	

	240
	24.00013
	000.55.38.H57-240103-0218
	Lê Văn Tây
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	241
	24.00012
	000.55.38.H57-240102-0618
	Nguyen Thi Ngoc Oanh
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	03/01/2024
	17/01/2024
	12/01/2024
	16/01/2024
	
	

	242
	24.00011
	000.55.38.H57-240103-0823
	Ha Thi Bao Ha
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	03/01/2024
	17/01/2024
	12/01/2024
	16/01/2024
	
	

	243
	24.00010
	000.55.38.H57-240103-0161
	Nguyen Thi Ngoc Oanh
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	244
	24.00009
	000.55.38.H57-240103-0173
	Trần Thị Trung
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	03/01/2024
	05/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	245
	24.00008
	000.55.38.H57-240102-0004
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	246
	24.00007
	000.55.38.H57-240102-0003
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	247
	24.00006
	000.55.38.H57-240102-0002
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	248
	24.00005
	000.55.38.H57-231228-1733
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	249
	24.00004
	000.55.38.H57-231228-1731
	Lê Hữu Tài
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	250
	24.00003
	000.55.38.H57-231228-1728
	Lê Hữu Tài
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	251
	24.00002
	000.55.38.H57-231228-1727
	Lê Hữu Tài
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	

	252
	24.00001
	000.55.38.H57-231228-1725
	Lê Hữu Minh
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	02/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	03/01/2024
	
	








